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DỰ TRÙ THUỐC VÀ VẬT TƯ Y TẾ 
ĐỘI TUYỂN BÓNG ĐÁ U23 NAM QUỐC GIA TẬP TRUNG ĐỢT 2 NĂM 2026
	STT
	TÊN THUỐC
	XUẤT XỨ
	ĐƠN VỊ
	SỐ LƯỢNG

	1. 
	Alphachymotrypsin 
	Việt Nam
	Viên
	50

	2. 
	Zinnat 500mg
	Anh
	Hộp
	2

	3. 
	Loperamid 2mg
	
	Viên
	20

	4. 
	Yumangel
	Pháp
	Hộp
	1

	5. 
	Mobic 7,5mg
	Đức
	Viên
	40

	6. 
	Myonal 50mg
	Nhật Bản 
	Hộp
	2

	7. 
	Muối y tế Ích Nhân Nam Dược
	Việt Nam
	Lọ
	1

	8. 
	Natri clorid 0,9% 10ml Pharmedic
	Việt Nam
	Chai
	10

	9. 
	Bông y tế 50g
	Việt Nam
	Gói
	1

	10. 
	Gạc y tế 3 Con Nai 5cm x 6cmx 8 lớp
	Việt Nam
	Gói
	5

	11. 
	Povidine 10% chai 20ml
	Việt Nam
	Chai 
	3

	12. 
	Salonpas gel
	Liên doanh
	Tuýp
	2

	13. 
	Deep Heat Rub Plus Rohto 30g
	LD Nhật
	Tuýp
	3

	14. 
	Fastum gel
	Ý
	Tuýp
	2

	15. 
	Salonsip Gel Patch Hisamitsu (Hộp/8g/3m)
	Việt Nam
	Hộp
	1

	16. 
	Băng cá nhân Urgo Durable 102's
	Thái Lan
	Hộp
	1

	17. 
	Băng 3NS
	Hàn Quốc
	Cuộn
	30

	18. 
	Găng tay y tế size L
	Việt Nam
	Hộp
	2

	19. 
	Urgo Crepe 6cm x 4.5m
	Thái Lan
	Cuộn
	20

	20. 
	Băng cá nhân Urgo Washproof Large (30 miếng)
	Thái Lan
	Hộp
	1

	21. 
	Johnson's Baby Oil 200ml
	Thái Lan
	Chai
	2

	22. 
	Xịt nóng Ligpro 200ml
	Việt Nam
	Chai
	3

	23. 
	Xịt lạnh Sunto lớn
	Thái Lan
	Chai
	2

	24. 
	Xịt lạnh siêu tốc Ligpro 300ml
	Việt Nam
	Chai
	2

	25. 
	Băng cuộn đá
	Việt nam
	Cuộn
	2

	26. 
	Túi bóng chườm đá
	Việt Nam
	Kg
	2

	27. 
	Băng tự dính các màu 5cm (Đỏ )
	Trung Quốc
	Hộp
	2

	28. 
	Băng tự dính các màu 5cm (Trắng )
	Trung Quốc
	Hộp
	2

	29. 
	Băng tự dính các màu 5cm (Vàng )
	Trung Quốc
	Cuộn
	15

	30. 
	Băng tự dính các màu 5cm (Xanh )
	Trung Quốc
	Cuộn
	15


